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Số:           /KH-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế xã hội năm 2024 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 2472 /UBND-TH ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 tỉnh Điện Biên;

 Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Tủa Chùa báo cáo dự ước tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế


1. Sản xuất nông nghiệp


1.1. Cây lương thực

a) Cây lương thực có hạt: Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 8.258/9.193 ha (đạt 89,83% kế hoạch giao); Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.870,11 tấn (đạt 13,41% kế hoạch giao), trong đó: Cây lúa gieo cấy 3.095/4.030 ha (đạt 76,8% kế hoạch giao), sản lượng đạt 3.620,11 tấn (đạt 23,82% kế hoạch giao)
; Cây ngô gieo trồng 5.163 ha (đạt 100% kế hoạch giao), sản lượng đạt 263,34 tấn (đạt 1,93% kế hoạch giao)
.
b) Cây lương thực khác: Tổng diện tích trồng 675/660 (đạt 102,27% kế hoạch giao), trong đó: Cây sắn trồng 595/575 ha (đạt 103,48% kế hoạch giao); cây khoai trồng 80/85 ha (đạt 94,12% kế hoạch giao).
1.2. Cây công nghiệp:

a) Cây công nghiệp ngắn ngày: Gieo trồng 115/143 ha đậu đỗ các loại (đạt 80,42% kế hoạch giao), năng suất đạt 15,5 tạ/ha, sản lượng đạt 178,3 tấn (đạt 75,09% kế hoạch giao); trồng 11/40 ha lạc (đạt 27,5% % kế hoạch giao), năng suất đạt 11,8 tạ/ha, sản lượng đạt 12,98 tấn (đạt 27,5% kế hoạch giao).
b) Cây công nghiệp dài ngày: Tiếp tục vận động nhân dân bảo vệ, chăm sóc 595,89 ha chè hiện có, đến thời điểm hiện tại sản lượng chè búp tươi đạt 52 tấn, sản lượng chè thương phẩm chế biến đạt 8,67 tấn (đạt 65% kế hoạch giao).

1.3. Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 364.700 con
 (đạt 97,64% kế hoạch). Cấp phát 29.400 liều vắc xin
, 1.000 lít hóa chất thực hiện tiêm phòng, phun phòng định định kỳ vụ xuân hè, đã thực hiện tiêm 26% số lượng vắc xin cấp. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Xá Nhè phát hiện bệnh Nhiệt Thán làm chết 10 con trâu, bò, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn UBND các xã tiêu hủy, khoanh vùng dịch bệnh tránh dịch bệnh lây lan rộng, đến nay ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát. 
1.4. Thủy sản: Toàn huyện có 75 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, 288 lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các xã vùng lòng hồ Sông Đà; sản lượng nuôi trồng đạt 33,2 tấn (đạt 31,33% kế hoạch giao); sản lượng khai thác, đánh bắt đạt 17,56 tấn (đạt 35,8% kế hoạch giao). 
1.5. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ diện tích rừng hiện có, khuyến khích phát triển khoanh nuôi tái sinh rừng, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và chi trả dịch vụ rừng, thực hiện trồng 635 cây giống dịp Tết trồng cây năm 2023, vận động người dân đăng ký khoanh nuôi tái sinh 200 ha rừng tự nhiên. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, xảy ra 01 vụ cháy rừng với 500m2 tại xã Tả Phìn; phát hiện 39 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
, tịch thu 13,884m3 gỗ các loại; 6,106 m3 gốc, rễ gỗ thông thường; 04 máy cưa xăng, 14 con dao phát, 01 chiếc rìu sắt, tạm giữ 01 xe ô tô; thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 71.000.000 đồng.
1.6. Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất
- Vận động nhân dân, các đơn vị chủ trì liên kết tổ chức đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.
- Thực hiện 5 mô hình trình diễn áp dụng giống mới (Đài thơm 8, Dự hương 8) bằng nguồn vốn Nghị định 62/2019/NĐ-CP trên địa bàn xã Xá Nhè, Mường Báng, Thị trấn, Tả Phìn, Mường Đun với quy mô 85 ha với 696 hộ tham gia; năng suất ước đạt 78 tạ/ha, sản lượng ước đạt 663 tấn, tiếp tục triển khai 01 mô hình áp dụng giống mới sản xuất vụ mùa (ADI 168, nếp 97, BC 15) quy mô 80 ha trên địa bàn các xã Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng, Xá Nhè, Trung Thu.

- Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục định hướng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trung hạn lĩnh vực nông nghiệp sử dụng nguồn vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
; Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên các phương tiện truyền thông đến các doanh nghiệp, HTX sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Hiện đã triển khai 01 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi vịt thương phẩm trên địa bàn 2 xã Mường Đun, Xá Nhè với quy mô 9.060 con, 88 hộ tham gia sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Chưa thực hiện giải ngân thanh toán.
2. Công nghiệp, xây dựng

2.1. Công nghiệp: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Điện sản xuất; đá xây dựng; gạch xây dựng; nước máy sản xuất; các nghề rèn, thêu, dệt thổ cẩm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt đạt 109,6 tỷ đồng (đạt 53,32% kế hoạch giao).

2.2. Giao thông, xây dựng và quản lý quy hoạch


a) Giao thông: Hoạt động dịch vụ vận tải được duy trì, đảm bảo phương tiện giao thông công cộng và an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn; chỉ đạo các xã tu sửa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, bản; chi trả 283,5 triệu đồng kinh phí khoán duy tu các tuyến đường, xử lý 475 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách Nhà nước 506,475 triệu đồng.
b) Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư: Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện; hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Báo cáo trình UBND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035; Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng; quản lý cây xanh đô thị; cấp phép xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 202, đã tiếp nhận và cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho 11 hộ gia đình.  
3. Thương mại, dịch vụ
- Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục phát đa dạng bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, hàng hóa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Với sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thương mại được quan tâm, được chú trọng đầu tư, phát triển đa dạng ngành hàng đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển. Hệ thống mạng lưới thương mại tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã được quan tâm phát triển góp phần cung cấp các nguồn hàng hóa chất lượng đến với đồng bào, dân tộc trong vùng. Triển khai tích cực thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 312,6 tỷ đồng (đạt 51,95% so với kế hoạch giao);

- Hoạt động dịch vụ vận tải, dịch vụ bưu chính, viễn thông được duy trì được duy trì, hành khách vận chuyển ước đạt 79.200 người (đạt 51,1% kế hoạch giao); Hành khách luân chuyển ước đạt 13.926 nghìn người.km (đạt 52,48% kế hoạch giao); Hàng hóa vận chuyển ước đạt 274.600 tấn (đạt 54,7% kế hoạch giao); Hàng hóa luân chuyển ước đạt 11.783 nghìn tấn.km (đạt 53,2% kế hoạch giao);
- Bưu chính - viễn thông: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 01 đơn vị bưu chính, 02 đơn vị viễn thông, 67 trạm phát sóng di động, 12/12 xã, thị trấn có sóng điện thoại di động và internet. 
- Điện lực: Toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn, 111/120 thôn, bản, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 10.303 khách hàng sử dụng điện; tổng lượng điện thương phẩm đạt tổng lượng điện thương phẩm đạt 6,245 triệu Kwh.

4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 370.527,383 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ước đạt 369.463,438 triệu đồng (đạt 63% dự toán tỉnh và đạt 62% dự toán huyện giao). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.334,775 triệu đồng (đạt 69% dự toán tỉnh giao và đạt 66% dự toán  huyện giao). Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 277.047,459 triệu đồng (đạt 47% dự toán giao).
5. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhất là trong bước thực hiện dự án đầu tư. Toàn huyện có 04 chi nhánh doanh nghiệp, 34 doanh nghiệp tư nhân, 12 hợp tác xã; 1.156 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, có 01 hợp tác xã, 41 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới, 03 hộ kinh doanh cá thể chấm dứt hoạt động kinh doanh, 05 hợp tác xã hoạt động cầm chừng, đang hoàn thiện thủ tục giải thể
.
6. Tài nguyên và môi trường
6.1. Đất đai
- Tiếp tục triển khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023; trình UBND tỉnh phân bổ bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2023; đăng ký kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. 

- Thực hiện thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nhận bàn giao đất tại thực địa thửa đất của Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp Điện Biên, Công ty Dược vật tư Y tế tỉnh Điện Biên trên địa bàn huyện để quản lý, sử dụng theo quy hoạch; Thu hồi, trình UBND tỉnh giao 191.921,8 m2 đất để thi công công trình tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn.
- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của 186 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sính Phình, Tả Phìn, thị trấn Tủa Chùa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn (lần 2, lần 3). 

- Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn, đến nay đã giao, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng được 2.956,76/3.009,93 ha (đạt 98,23% so với diện tích tỉnh giao), đã đo đạc, rà soát được là 12.376,40/16.448,44 ha (đạt 75,24% so với diện tích tỉnh giao), hiện đang tiến hành đo đạc, rà soát bổ sung thêm diện tích trên địa bàn các xã và hoàn thiện hồ sơ địa chính). Cho phép 01 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị với diện tích là 112 m2.
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho 94 trường hợp; xác nhận sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 trường hợp; đăng ký biến động do thay đổi thông tin của người sử dụng đất cho 73 trường hợp; giao dịch đảm bảo cho 170 trường hợp; chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất 74 trường hợp; gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho 08 trường hợp.

6.2. Lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản: Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn; phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm VLXD thông thường trong diện tích xây dựng Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải - Huổi Só; triển khai thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; rà soát, lập danh sách các khu vực đã, đang và có nguy cơ thiếu nước trong thời gian tới; chỉ đạo xử lý, trám lấp giếng không sử dụng để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện; đề xuất các khu vực điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để bổ sung vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

6.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Ban hành Chỉ thị về bảo vệ môi trường; chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3; ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Trường Thịnh (dự án thủy điện Đề Bâu) và Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa.

7. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

7.1. Thủy lợi: Trên địa bàn huyện có 80 công trình thủy lợi, 79 công trình sử dụng có hiệu quả; 01 công trình hỏng không còn sử dụng được. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, các hồ chứa, nạo vét kênh mương, chủ động điều tiết nước hợp lý, cơ bản đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn nước, tránh lãng phí; kịp thời khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.
7.2. Khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thời tiết diễn biết hết sức bất thường, cực đoan gây thiệt hại lớn cho kinh tế - xã hội của huyện. Đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong tháng 1 làm chết 09 con trâu, bò, tại các xã: Sính Phình, Tả Sìn Thàng, Xá Nhè, Tả Phìn, Tủa Thàng; khô hạn xảy ra trong tháng 3, 4 làm chết khoảng 03 tấn cá các loại nuôi trong lồng bè của các hộ dân tại xã Huổi Só; 0,525 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã Tả Phìn; 1.187,75 ha cây trồng trên địa bàn các, thị trấn bị ảnh hưởng
; mưa đá, giông lốc xảy ra trong tháng 4, 5 làm thiệt hại 50m2 tấm nhựa sáng tại Trường PTDTBT THCS Sín Chải; 30% mái nhà lớp học trường Mầm non Sín Chải và toàn bộ mái nhà Trạm Y tế xã Xá Nhè bị tốc, 24 hộ dân thiệt hại về nhà ở; trên 400 ha ngô nương tại xã Sín Chải và Tả Sìn Thàng; 30 ha đậu, đỗ, rau các loại bị dập nát, đổ gẫy. Bước vào mùa mưa lũ làm chết 01 người tại xã Sính Phình, đất đá lấp 1.000 m2 ruộng lúa; 1.000 m2 bờ ao tại xã Mường Báng. Hiện tại diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng do mưa đá cơ bản đã phục hồi. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay khoảng 1.250 triệu đồng.
8. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các xã thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới
; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trên địa bàn các xã, triển khai thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới. Đến nay, bình quân các xã trên địa bàn các huyện đạt 10,72/19 tiêu chí. Các xã: Mường Báng, Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thàng, Sính Phình, Trung Thu cơ bản hoàn thành 10-14 tiêu chí, 05 xã còn lại cơ bản đạt 9 tiêu chí.
II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

1.1. Lĩnh vực giáo dục
- Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; 10/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 06/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

- Năm học 2022-2023, toàn huyện có 42 cơ sở giáo dục; 24/41 trường đạt chuẩn quốc gia; 723 nhóm, lớp và 21.034 học sinh, học viên
; so với đầu năm học giảm 203 học sinh, học viên
. 

-Tỷ lệ trẻ từ 03 đến dưới 36 tháng tuổi ra lớp đạt 28,8%; tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 96,23%; tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 93,8%; tỷ lệ học sinh 15 tuổi vào lớp 10 đạt 55,7%; tỷ lệ học sinh 15 đến 18 tuổi học THPT đạt 61%. 
- Tiếp tục đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất trường học bằng các nguồn vốn ngân sách sự nghiệp và các nguồn huy động từ các tổ chức cá nhân để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Nhận bàn giao và đưa vào sử dụng điểm trường Đề Tâu, trường Mầm non xã Mường Đun với tổng mức tài trợ 1,65 tỷ đồng từ Hệ thống trường học Vinschool.

1.2. Lĩnh vực đào tạo: UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; mở 19 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 659 học viên; 72 lớp tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp cho lao động nông thôn với 3.600 học viên; 05 lớp tiếng dân tộc Mông với 234 học viên.  
2. Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin - truyền thông
2.1. Văn hóa, thể thao, du lịch
- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; Kế hoạch phát triển Du lịch năm 2023. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch
; xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình của huyện, kế hoạch tuyên truyền tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch do tỉnh tổ chức
. Cung cấp thông tin liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức khảo sát, nghiên cứu, khai thác thông tin về dân ca của dân tộc Tày; 

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Điện Biên khảo sát mở lớp truyền dạy nghệ thuật chế tác khèn Mông truyền thống tại xã Sính Phình; triển khai lắp đặt biển tên Di tích cấp tỉnh Thành Vàng Lồng; chỉnh trang cảnh quan Di tích cấp quốc gia hang động Khó Chua La; duy trì chương trình văn nghệ tại chợ Đêm Tủa Chùa vào tối thứ bảy hàng tuần; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; phối hợp với Đoàn công tác của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam thực hiện phóng sự quảng bá tài nguyên, sản phẩm du lịch huyện Tủa Chùa;

- Hoạt động du lịch đã có bước phát triển tích cực; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch, công trình hạ tầng văn hóa phục vụ thu hút du lịch từng bước được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm du du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đón trên 18.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện. 

2.2. Thông tin - Truyền thông
- Tổ chức treo 114 băng zôn tuyên truyền, 71 lượt tuyên truyền trên xe thông tin lưu động
; xây dựng 32 bài tuyên truyền dịch bằng 3 thứ tiếng (Kinh, Thái, Mông) để tuyên truyền trên xe thông tin lưu động; xây dựng 50 bản tin, 600 tin, 109 phóng sự, 24 trang truyền hình cơ sở, 174 tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tham dự Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII tại huyện Mường Chà
;
- Duy trì tốt công tác thu, tiếp sóng các chương trình truyền thanh - truyền hình của Trung ương, chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên; tiếp phát lại 6.840 giờ sóng truyền thanh, 36 giờ phát sóng phát thanh của địa phương;


- Tập trung triển khai các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục triển khai nâng cấp, điều chỉnh cấu trúc giao diện; 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND 12 xã, thị trấn đã kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản được ký số đạt 96,14%. Phê duyệt kết quả chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của UBND các xã, thị trấn năm 2022.

3. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

3.1. Y tế
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và các chương trình, mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai thực hiện có hiệu quả, duy trì 11 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 và 02 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 (theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế); kiểm tra, giám sát 261 lượt cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở trên địa bàn huyện, qua kiểm tra phát hiện 01 cơ sở vi phạm; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 2.000.000 đồng; tổ chức khám bệnh cho 23.023 lượt người, điều trị nội trú 5.267 lượt người, điều trị ngoại trú 111 lượt người.

- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xuất hiện dịch bệnh Than, Trung tâm Y tế đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh đảm bảo theo quy định. Đến thời điểm hiện tại có 11 người mắc bệnh than và đã được điều trị khỏi bệnh.

3.2. Dân số: Dân số trung bình 62.778 người, chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được bảo đảm; công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết được triển khai sâu rộng đến cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, có 115 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 44,1%o, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 46,9%o.
4. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023. Duy trì việc làm thường xuyên 35.642 người, tạo việc làm mới 390 người (đạt 48,75% kế hoạch); phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mở Hội chợ việc làm, tuyên truyền, tư vấn và tuyển dụng 38 lao động đi làm việc trong nước theo hợp đồng; hiện đã có 02 người đi xuất khẩu lao động.
- Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 32 người có công với cách mạng; tiếp nhận 03 suất quà của UBND tỉnh tặng gia đình người có công; tặng 87 suất quà cho gia đình, thân nhân người có công với cách mạng trị giá 47.850.000 đồng; rà soát, lập danh sách đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà của Chủ tịch Nước cho 67 gia đình người có công, người thờ cúng liệt sĩ trị giá 20.100.000 đồng; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 16 gia đình người có công với cách mạng, chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mở tài khoản để chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt từ tháng 7/2023.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức triển khai rà soát hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn. 
- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ mồ côi… Thực hiện chi trả thường xuyên 3.647 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, kinh phí thực hiện trên 11.203.140.000 đồng; hỗ trợ 43,2 tấn gạo, kinh phí 648 triệu đồng cho 645 hộ bị thiếu đói, không có khả năng ăn Tết.

- Tiếp nhận, trao tặng 3.632 suất quà trị giá trên 1.663,2 triệu đồng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, tài trợ cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn..., chúc thọ, mừng thọ cho 252 người, kinh phí thực hiện 162 triệu đồng, hỗ trợ chi phí mai táng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tại nan lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác cho 03 hộ gia đình, kinh phí thực hiện 54 triệu đồng, hỗ trợ chi phí mai táng cho 23 hộ gia đình, kinh phí thực hiện 165,6 triệu đồng; Hỗ trợ mai táng phí đột xuất, khẩn cấp cho 03 hộ gia đình với kinh phí thực hiện 54 triệu đồng; chỉ đạo các xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
- Triển khai công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023; Khám sàng lọc cho 46 trẻ em khuyết tật, chỉ định đị phẫu thuật phục hồi 17 trẻ, phối hợp làng trẻ em SOS tỉnh Điện Biên sơ tuyển 09 trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em có HCĐBKK đi nuôi dưỡng tại làng, tặng 408 suất quà trị giá 102 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, mồ côi; tặng 02 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Làng trẻ em SOS tỉnh Điện Biên trị giá 05 triệu đồng. Tiếp nhận 120 đồ ấm (chăn, áo khoác, bít tất) trị giá 60 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.


- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định. Toàn huyện có 2.202 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 950 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 1.698 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 60.796 người tham gia bảo hiểm y tế.

III. Thực hiện các nguồn vốn 

1. Vốn đầu tư: Tổng các nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp được giao năm 2023 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án và các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện: 438.476,647 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 28.180,879 triệu đồng, đã giải ngân 137.566,377 triệu đồng (đạt 31,37% kế hoạch vốn giao), cụ thể: 

1.1. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao 306.188,081 triệu đồng, đã giải ngân 113.196,904 triệu đồng (đạt 36,97% kế hoạch vốn giao), chi tiết như sau:
- Vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh quản lý): Kế hoạch vốn giao 13.000 triệu đồng, đã giải ngân 4.077,564 triệu đồng (đạt 31,37% kế hoạch vốn giao).
- Vốn ngân sách địa phương (cấp huyện quản lý): Kế hoạch vốn giao 20.836,139 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 3.333,139 triệu đồng, đã giải ngân 15.049,062 triệu đồng (đạt 72,23% kế hoạch vốn giao).
- Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 272.351,942 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 9.208,442 triệu đồng đã giải ngân 94.070,278 triệu đồng (đạt 34,54% kế hoạch vốn giao)
. 
1.2. Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác: Kế hoạch vốn giao 29.453,268 triệu đồng, đã giải ngân 19.422,601 triệu đồng (đạt 65,94% so với kế hoạch giao), chi tiết như sau:
- Vốn cân đối ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao 18.743,798 triệu đồng, đã giải ngân 10.629,875 triệu đồng (đạt 56,71% so với kế hoạch vốn giao).
- Vốn sự nghiệp giáo dục: Kế hoạch vốn giao 5.983,47 triệu đồng, đã giải ngân 5.807,5 triệu đồng (đạt 97,06% so với kế hoạch vốn giao).

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ: Kế hoạch vốn giao 235 triệu đồng, đã giải ngân 235 triệu đồng (đạt 100% so với kế hoạch vốn giao).

- Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: Kế hoạch vốn giao 4.491 triệu đồng, đã giải ngân 2.750,243 triệu đồng (đạt 61,24% so với kế hoạch vốn giao).
1.3. Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp môi trường: Tổng kế hoạch vốn giao 6.212 triệu đồng, đã giải ngân 1.949,25 triệu đồng (đạt 31,38% kế hoạch giao), chi tiết như sau: 

- Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa: Kế hoạch vốn giao 1.761 triệu đồng, đã giải ngân 1.396,908 triệu đồng (đạt 79,32% so với kế hoạch vốn giao).

- Vốn miễn giảm thủy lợi phí: Kế hoạch vốn giao 1.841 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.

- Vốn sự nghiệp môi trường: Kế hoạch vốn giao 2.610 triệu đồng, đã giải ngân 552,342 triệu đồng (đạt 21,16% so với kế hoạch vốn giao).


1.4. Nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng kế hoạch vốn năm 2023: 96.623,298 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang: 15.639,298 triệu đồng, đã giải ngân 2.997,621 triệu đồng (đạt 3,1% so với kế hoạch giao), chi tiết như sau:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao 54.108,695 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 7.564,695 triệu đồng, đã giải ngân 2.013,816 triệu đồng (đạt 3,72% kế hoạch vốn giao).
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 39.371,605 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 7.057,605 triệu đồng, đã giải ngân 983,805 triệu đồng (đạt 2,5% kế hoạch vốn giao). 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 3.142,997 triệu đồng đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 1.016,997 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.

2. Quyết toán công trình, dự án hoàn thành: Trên địa bàn huyện có 39 công trình, dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư 247.891 triệu đồng, trong đó:  Cấp tỉnh quản lý 03 dự án với tổng mức đầu 155.678 triệu đồng; UBND huyện quản lý 34 dự án với tổng mức đầu tư 88.743 triệu đồng; UBND các xã, thị trấn quản lý 02 dự án với tổng mức đầu tư 3.470 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 05 dự án với tổng mức đầu tư 4.225,5 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán 4.130,8 triệu đồng; giá trị quyết toán 4.124 triệu đồng.

- Dự án hoàn thành đã gửi đến cơ quan thẩm tra quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán 25 dự án với tổng mức đầu tư 216.695 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán 193.993 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 189.746 triệu đồng.
- Dự án hoàn thành đang lập hồ sơ đề nghị quyết toán là 9 dự án với tổng mức đầu tư là 26.970 triệu đồng; giá trị cấp phát thanh toán 23.070 triệu đồng.



IV. Công tác tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng

1. Công tác Tư pháp
- Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản triển khai công tác tư pháp, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; tổ chức 170 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 8.024 lượt người được nghe; duy trì 03 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thị trấn, Mường Báng, Mường Đun), tham gia vào 01 dự thảo văn bản QPPL
.
- Đăng ký khai sinh cho 1.009 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 223 cặp vợ chồng; đăng ký khai tử cho 115 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con cho 100 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 228 trường hợp; thay đổi hộ tịch 16 trường hợp; cải chính hộ tịch 66 trường hợp; bổ sung hộ tịch 02 trường hợp; xác định lại dân tộc 06 trường hợp; nuôi con nuôi 01 trường hợp; chứng thực bản sao bằng tiếng việt 5.074 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch 155 việc, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản 63 việc, chứng thực điện tử 133 bản.
- Tiếp nhận, giải quyết 90 vụ hòa giải cơ sở (hòa giải thành 70 vụ, hòa giải không thành 17 vụ, đang trong thời gian giải quyết 03 vụ).

2. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng
2.1. Cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
- Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng khung chính quyền điện tử; đổi mới đa dạng hóa công tác tuyên truyền CCHC, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Giữ vững, nâng dần chỉ số hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước. 
- Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là bổ nhiệm cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng với từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kỷ luật hành chính. Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 
- Tiếp nhận 2.186 hồ sơ, đã giải quyết 2.175 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 17 hồ sơ; trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.885; dịch vụ công trực tuyến một phần 284 hồ sơ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn.
- Trên cơ sở Chỉ thị của Huyện ủy Tủa Chùa về triển khai, thực hiện Đề án 06; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp huyện, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã. Tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiện ích, lợi ích của Đề án 06, CCCD, định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án 06. Tổ chức các cuộc họp từ huyện đến cấp xã chỉ đạo giải quyết các “điểm nghẽn”, quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 06. Đến nay, đã cập nhật làm sạch 100% dữ liệu hội viên các đoàn thể; làm sạch các dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư đạt trên 85%; thu nhận và cấp 44.442 hồ sơ cấp CCCD đạt 100% kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Ban hành Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc; kế hoạch kiểm tra Đề án 06
; trang cấp 13 máy scan, 01 bộ máy vi tính cho Công an cấp xã và đội QLHC thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 92,23%.

2.2. Tổ chức bộ máy, thi đua - khen thưởng
- Tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện là 1.363 người
. UBND huyện đã thực hiện giao biên chế công chức, số lượng viên chức, hợp đồng theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quyết định giao biên chế của UBND tỉnh và chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng 04 công chức, 03 viên chức sự nghiệp khác, 45 viên chức sự nghiệp giáo dục khác theo quy định; đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính 13 người, chuyên viên cao cấp 01 người; bổ nhiệm 03 người, điều động và bổ nhiệm 12 người, bổ nhiệm lại 07 người 
; điều động 02 công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý về làm cán bộ cấp xã; Quyết định nghỉ hưu cho hưởng chế độ BHXH 01 người; bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 02 người; đồng ý cho viên chức đi liên hệ chuyển công tác 14 người; Quyết định cho thôi giữ chức vụ quản lý 02 Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học; Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 người
.

- Chính quyền cơ sở: Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã năm 2022 theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Nội vụ, đến thời điểm hiện tại tổng số biên chế CBCC cấp xã là 248 người, trong đó cán bộ là 129 người, công chức là 119 người; xếp phụ cấp đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyện trách cấp thôn, bản, tổ dân phố 05 người; biệt phái công chức cấp xã 01 người; xếp phụ cấp thâm niên Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã 01 người; điều động công chức cấp xã 02 người; Quyết định về việc cho cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế 01 người, cho thôi nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã 01 người; bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã 01 người; hợp đồng 09 người trúng tuyển và tuyển dụng vào làm nhân viên thú y cấp xã; 126 người vào làm Khuyến nông viên cấp xã và Cộng tác viên khuyến nông thôn, bản năm 2023; đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện năm 2022.
- Khen thưởng: Chủ trì tổ chức hội nghị khớp điểm cụm thi đua huyện vùng cao năm 2022; chỉ đạo các cụm, khối thi đua của huyện tổng kết phong trào thi đua năm 2022; triển khai phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 36 tập thể, 187 cá nhân; 62 chiến sĩ thi đua cơ sở; khen thưởng thành tích công tác năm 2022 cho 21 tập thể và 227 cá nhân; khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 23 tập thể và 83 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 22 tập thể; Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; Bằng khen cho 07 tập thể và 23 cá nhân; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 12 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Cán bộ và Nhân dân huyện Tủa Chùa, tặng bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân; UBND tỉnh công nhận 02 sáng kiến, đề tài khoa học có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 04 tác giả và đồng tác giả thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2022.
- Kỷ luật: Không.
3. Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác thanh tra: Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023, thực hiện thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra  việc chấp hành pháp luật trong quản lý ngân sách tại các xã: Xá Nhè, Sính Phình, Trung thu; ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý thu, chi ngân sách, việc chi trả chế độ cho giáo viên và học sinh tại các trường: Mầm non Mường Đun, Mầm non Tả Phìn, Mầm non Tủa Thàng số 1, Mầm non Tủa Thàng số 2, Mầm non Lao Xả Phình trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện tại đã kết thúc 2 cuộc thanh tra. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách số tiền 66.172.000 đồng.

3.2. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 20 đơn kiến nghị phản ánh; đơn đủ điều kiện xử lý 20 đơn, 10 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện, giao các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện giải quyết, đã giải quyết 08 đơn, 02 đơn đang được kiểm tra, xác minh để giải quyết, 10 đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển các cơ quan liên quan giải quyết.

3.3. Phòng, chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản phòng ngừa tham nhũng của các cấp, các ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 67 đơn vị với 304 lượt người kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
V. Công tác dân tộc và tôn giáo
1. Công tác dân tộc
- Triển khai có hiệu quả kịp thời các chế độ chính sách dân tộc và chương trình, dự án có liên quan đến chính sách dân tộc, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời đến với người dân; qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng cao. Ban hành các kế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023
; đã triển khai, phân bổ vốn đầu tư năm 2023 và các Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG Nông thôn mới để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín trên địa bàn huyện, tiếp tục tuyên truyền các chế độ chính sách dân tộc, các chương trình, dự án được hỗ trợ đối với thôn, xã, dân tộc còn gặp khó khăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển Kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tổ chức đón tết an toàn, tiết kiệm, chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm, cảnh giác các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép. 

2. Công tác tôn giáo: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để các tổ chức, tín đồ tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Tình hình tôn giáo trên địa bàn nhìn chung tương đối ổn định, không phát sinh các điểm phức tạp mất ổn định liên quan đến hoạt động tôn giáo.
VI. Quốc phòng - an ninh
1. Công tác quốc phòng 

- Triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Quản lý tốt vùng trời, nội địa; chủ động nắm chắc tình hình; không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng khắc phục sự cố thiên tai, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Chỉ đạo quân sự đẩy nhanh tiến độ tham mưu quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình phòng thủ và thao trường huấn luyện, tổ chức bàn giao công dân cho các đơn vị Quân đội, Công an thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 100% kế hoạch. Cử cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại trường Quân sự Quân khu 2 = 02 đ/c; đối tượng 3 tại Bộ CHQS tỉnh = 5/15 đ/c, kết quả đạt Khá.
- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện cho LLVT huyện; triển khai tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, bảo đảm tốt về nội dung, quân số và thời gian huấn luyện, mở 03 lớp tập huấn cho 206 đồng chí tiểu, khẩu đội trưởng và thôn đội trưởng; Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện năm 2023 theo kế hoạch; đã huấn luyện được 08/20 cơ sở tổ chức huấn luyện xong (Xá Nhè, Sín Chải, Mường Báng, Trung Thu, Tủa Thàng, Sính Phình, Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng). Tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng bảo đảm 03 lớp: Thời gian mỗi lớp 12 ngày, quân số 230 đồng chí; Huấn luyện dự bị động viên 01 lớp: Thời gian 15 ngày, quân số 91/96 đồng chí; Huấn luyện dân quân năm thứ nhất lớp 1 tại Ban CHQS huyện: Thời gian 15 ngày, quân số 60/60 đồng chí. Chỉ đạo xã Tủa Thàng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ quân số tham gia 60 đ/c, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kết quả đạt khá. Tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2023 quân số 71/85 thí sinh tham gia khám, qua khám sơ tuyển đạt chỉ tiêu 58 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác Thanh tra quốc phòng Quân khu 2 thanh tra theo Nghị định 168/2020/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở địa phương trên địa bàn huyện. 
2. An ninh, trật tự
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phát hiện điều tra, xử lý 20 vụ, 21 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy; 02 hộ gia đình trồng cây thuốc phiện, thu giữ 15,5618g Heroin; 3,7113g Methaphetamine, 423 cây thuốc phiện; vận động nhân dân giao nộp 43 khẩu súng tự chế và 781 viên đạn chì. Tai nạn xã hội xảy ra 02 vụ, bị thương 02 người
.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Kết quả đạt được
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện mặc dù thời tiết, khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND huyện, sự phối hợp, chủ động của các cấp, các ngành, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về sản xuất, thu ngân sách trên địa bàn..., chính sách hỗ trợ sản xuất được chủ động triển khai, các dự án liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và kêu gọi đầu tư được quan tâm; công tác chăm sóc, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các công trình dự án được triển khai kịp thời, thực hiện đúng quy định về quản lý trong lĩnh vực đầu tư; các chính sách an sinh xã hội, chính sách người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc được quan tâm triển khai; chất lượng các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; 
- Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; công tác khám chữa bệnh cho người dân được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai sâu rộng đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đã có nhiều chuyển biến tích cực; chính quyền cơ sở được củng cố; công tác thanh tra được tăng cường, không để xảy ra các vụ việc tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng quy định; tình hình tôn giáo trên địa bàn nhìn chung tương đối ổn định; Quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế
- Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao; việc khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương chưa thực sự hiệu quả.
- Tình hình giải ngân một số nguồn vốn đầu tư còn chậm như: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước, vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí miễn giảm thủy lợi phí, sự nghiệp khoa học công nghệ, kinh phí sự nghiệp môi trường. 
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương còn bất cập, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý xây dựng, tài nguyên còn hạn chế, bất cập chưa chặt chẽ. 
- Cải cách hành chính, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đã có tiến bộ, tuy nhiên chưa ổn định, chưa đáp ứng so với yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý còn chưa chặt chẽ làm giảm hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. 

- Tình trạng học sinh bỏ học vẫn xảy ra; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đầu năm học ở các cấp học còn thấp so với kế hoạch giao.

- Kết quả xóa đói giảm nghèo tuy có nhiều chuyển biến nhưng số hộ có nguy cơ tái nghèo còn lớn, giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn xảy ra. 

2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Tình hình thời tiết trên địa bàn diễn biến bất thường (thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, liên tiếp xảy giông lốc làm thiệt hại lớn đến sản xuất…).  

- Khả năng thu hút các các nguồn lực đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn chủ yếu do Trung ương và tỉnh cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành chưa kịp thời, đồng bộ đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
- Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ nhân dân là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa của huyện; nhận thức về hôn nhân gia đình còn hạn chế; việc tảo hôn sinh con sớm dẫn đến sức khỏe người mẹ và con không đảm bảo cộng với gia đình còn nhiều khó khăn, nhận thức lạc hậu là một trong những nguyên nhân tỷ lệ trẻ em có tỷ suất tử vong cao.

2.1. Nguyên nhân chủ quan
- Một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo nhân dân chủ động phòng chống thiên tai, rét đậm rét hại và dịch bệnh; chưa có nhiều giải pháp cách làm hay, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, một bộ phận người dân chậm đổi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chưa tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và xử lý các thông tin tại cơ sở chưa kịp thời.

- Công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu sự quyết liệt của người đứng đầu. Việc triển khai thực hiện cải cách hành chính chưa có nhiều giải pháp tập trung, quyết liệt; nhiệm vụ đề ra nhiều nhưng chưa thực sự gắn với các biện pháp và điều kiện bảo đảm cần thiết; cải cách tài chính công; cải cách công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số còn gặp nhiều khó khăn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

- Một bộ phận người dân nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình còn hạn chế dẫn đến tình trạng tảo hôn, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao.

C. Dự ước khả năng thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 593,123 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14,1 tỷ đồng (đạt 100% dự toán tỉnh và huyện giao); Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 591,623 tỷ đồng. 
- Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 28.737,77 tấn; sản lượng cây lương thực khác đạt 7.232,1 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 108 tấn; sản lượng chè thương phẩm đạt 18 tấn; Sản lượng thủy sản đạt 156 tấn; Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 375.078 con; phát triển thêm 06 sản phẩm OCOP mới và đánh giá, xếp hạng lại với 03 sản phẩm đã được công nhận năm 2019.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) đạt 216,6 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 622,8 tỷ đồng.

- Đón khoảng trên 22.000 lượt khách đến ham quan các điểm di tích; trong đó khách du lịch quốc tế đạt 200 lượt. 



2. Các chí tiêu vẽ xã hội



- Trên 85% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; phấn đấu 03 xã Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng cơ bản đạt từ 13-15 tiêu chí, 08 xã còn lại mỗi xã tăng thêm từ 1-2 tiêu chí so với năm 2022; công nhận 13 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới trên địa bàn các xã.
- Đào tạo nghề cho 800 lao động nông thôn; tạo việc làm mới cho 800 lao động; tổng số hộ nghèo toàn huyện 4.384 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 35,33% . Tổ chức cai nghiện cho 63 lượt người, số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone là 120 người;
- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 (theo QĐ 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023) 33,3%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi xuống còn 15,5% và giảm thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống còn 23%; bình quân 9,5 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 99,6%. Dân số trung bình đạt 62.778 người; mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%o; tỷ lệ phát triển dân số 1,9%;

- Tỷ lệ huy động trẻ: Từ 03-36 tháng tuổi ra lớp đạt 30,7%; Tỷ lệ huy động trẻ 03-05 tuối ra lớp ở mức 99,8%, tỷ lệ huy động trẻ 05 tuổi ra lớp ở mức 100%, tỷ lệ huy động học sinh 6-10 tuổi đi học tiểu học ở mức 99,9%; tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung học cơ sở lên 97%; tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương lên 69,7%. Duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phấn đấu có 10/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 7/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tiếp tục xây dựng kế hoạch đề nghị thẩm định và công nhận Trường mầm non xã Sính Phình đạt chuẩn quốc gia năm học 2023-2024; 


- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 71,73%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 92,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 100%;


- Chỉ tiêu về thông tin và truyền thông: 100% xã có điểm phục vụ bưu chính; 97% khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G, 5G; Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu đạt 80%; tỷ lệ xã, thị trấn được kết nối in tenet băng rộng đạt 100%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh không dây đạt 58,3%.

3. Các chỉ tiêu về môi trường: 85% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý trên 80%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,2%.

Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

I. Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Năm 2024, Đảng, nhà nước và Quốc hội tiếp tục có những chủ trương, chính sách cho phát triển kinh tế, nhất là khu vực dân tộc thiểu số miền núi; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; các công trình, dự án đã đầu tư, đưa vào sử dụng từ những năm trước góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và là tiền đề, động lực cho sự phát triển của huyện trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, huyện còn nhiều khó khăn thách thức như: Xa các trung tâm kinh tế của tỉnh, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhu cầu cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn, song nguồn lực còn hạn hẹp chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; 
Kế thừa những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm trước đặc biệt là việc triển khai các dự án về kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2024 và các năm tiếp theo.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu 


1. Mục tiêu chung: Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ đồng bộ theo hướng hiện đại. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công và công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc và các danh lam thắng cảnh đã được công nhận, chợ đêm tại huyện để thúc đẩy phát triển du lịch; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh.
2. Mục tiêu chủ yếu

2.1. Về kinh tế
 - Tổng thu ngân sách địa phương 825,6 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn huyện và xã hưởng 15,5 tỷ đồng; Tổng kế hoạch vốn đầu tư dự kiến 303,647 tỷ đồng.
- Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 9.055 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.970,85 tấn; diện tích cây lương thực khác đạt 685 ha; sản lượng đạt 7.366 tấn; chăm sóc, bảo vệ 595,89 ha diện tích chè hiện có, sản lượng chè thương phẩm đạt 21 tấn trở lên. Tổ chức trồng mới 1.500 cây chè và 20 ha cây lâm sản ngoài gỗ; tăng trưởng đàn gia súc đạt bình quân từ 3% trở lên; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 80 ha, sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 165 tấn; tiếp tục phát triển một số sản phẩm tham gia chương trình OCOP;

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 225,2 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 662,5 tỷ đồng.
2. Về xã hội 
-  Phấn đấu bình quân các xã đạt 13,18/19 tiêu chí, 03 xã Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng cơ bản đạt từ 14- 16 tiêu chí, 08 xã còn lại cơ bản hoàn thành từ 10 tiêu chí trở lên; 18 thôn bản đạt thôn, bản nông thôn mới. 

- Đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng cho 805 lao động nông thôn; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 800 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32,85%; giảm số hộ nghèo toàn xuyện xuống còn 3.726 hộ; tỷ lệ hộ nghèo xuống 29,74% trở lên; bố trí mỗi xã, thị trấn 1 cán bộ phụ trách công tác trẻ em. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 15 người; số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone 120 người.
- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 (theo QĐ 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023) là 50%; trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng giảm xuống 15,3%; thể thấp còi giảm xuống 22%; bình quân 10,1 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 99,6%; mức giảm tỷ lệ sinh 0,8%o; tỷ lệ phát triển dân số 1,86%; dân số trung bình 64.033 người.

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu năm 2024 có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở  mức độ 3; Tỷ lệ trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ 34,2%; Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp 100%; Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; Tỷ lệ huy động học sinh 6-10 tuổi đi học tiểu học 99,9%; Tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung học cơ sở 95,6%; Tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương 70,3%.

- Phấn đấu 72,9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 94,17% thôn, bản, tổ dân phố; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa; 83,3% các xã, thị trấn có nhà văn hóa; 50% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. 
- 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, 100% khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G, 5G, 90% thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu; 100% xã, thị trấn có đài truyền thanh.

3. Hạ tầng thiết yếu, Tài nguyên, môi trường
- Phấn đấu trên 95% số thôn, bản, tổ dân phố có điện lưới quốc gia; 50% số trạm y tế có cơ sở hạ tầng bảo đảm quy định của Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2030 (theo QĐ 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023); trên 80% phòng học và 60% phòng nội trú được kiên cố hóa; trên 90% hộ dân được sử dụng điện; tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Tủa Chùa;

- Phấn đấu trên 95% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý trên 85%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%;

(Số liệu chi tiết từ biểu 1- 8 kèm theo)

II. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành và lĩnh vực
1. Phát triển kinh tế
1.1. Phát triển nông, lâm nghiệp 
-Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật nuôi; nâng cấp, quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sản xuất đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp; không để bị động, bất ngờ, hạn  chế tối đa thiệt hại do thiên tai, mưa lũ xảy ra; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, xây dựng phương án và đảm bảo vắc xin cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục rà soát quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện phân định ranh giới, cắm môc rừng trên thực địa; tập trung phát triển lâm nghiệp trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, dịch vụ chi trả môi trường rừng. Đẩy nhanh tiến độ trồng 1.500 cây chè, sản xuất nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ. Đẩy mạnh thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng. Tập trung hoàn thành giao đất, giao rừng theo kế hoạch. Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư phát triển rừng sản xuất, trồng rừng theo hướng tập trung, nghiên cứu, thử nghiệm một số cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn, kịp thời có phương án hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính bền vững, ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn. Tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp. Tổ chức kiểm tra HTX nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. 
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã, các thôn bản để đạt chuẩn nông thôn mới; tập chung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triến khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm chủ lực của huyện để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các sản phẩm liên kết theo chuỗi an toàn, sản phẩm OCOP, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nông, lâm và thuỷ sản.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và chỉ đạo UBND tỉnh về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết. Nắm chắc địa bàn, chủ động các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở do lũ quét, nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm nhằm kịp thời có biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

1.2. Công nghiệp, xây dựng

- Tập trung hoàn thành phê duyệt các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án từ năm trước chưa hoàn thành chuyển sang và các dự án khởi công xây dựng mới trong năm. Tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, tạo điều kiện đê các nhà đầu tư có tiềm năng khảo sát, nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn như: Điện gió, Điện sinh khối, thuỷ điện...

- Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp, trong đó tập trung vào công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thực phẩm theo chuỗi liên kết giá trị. Gia tăng các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm để nâng cao giá trị, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài huyện, phục vụ du lịch, tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Có chính sách khuyến khích và chú trọng khôi phục các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

- Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án sau khi cấp phép đầu tư để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Kiên quyết rút giấy phép đầu tư đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực theo đăng ký, chậm trễ, không triển khai thực hiện dự án theo quy định. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, sản phẩm. Chú trọng hỗ trợ khôi phục, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống có ưu thế.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn liên quan đến điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; quản lý chặt chẽ giá nguyên vật liệu đầu vào đối với các công trình.

- Tiếp tục quy hoạch các xã, thị trấn làm cơ sở để kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng quỹ đất hiện có. Tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách và dự án đầu tư của các thành phần kinh tế.

1.3. Phát triển các ngành dịch vụ

- Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại; tạo điều kiện để phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh thương mại theo quy mô hộ kinh doanh cá thể để tạo điều kiện phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu và thu mua nông sản hàng hóa cho nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan tới hoạt động XTTM đến các tổ chức, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của huyện như: Chè và các sản phẩm khác có chất lượng đến với người tiêu dùng để tìm kiếm, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường hoạt động quản lý thị trường của cơ quan chức năng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sản xuất, trung gian thương mại và người tiêu dùng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tăng trưởng thị trường hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại; Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, không niêm yêt giá và bán không theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và VSATTP, các mặt hàng thiết yếu.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ đầu tư hạ tầng để phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ vận tải và bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ số hóa để phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Đẩy mạnh việc phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông cho vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

1.4. Cải thiện môi trường đảu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế
a) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư:

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ; Tiếp tục chỉ đạo cá cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình hành động để thực hiện đầy đủ cam kết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số DDCI của huyện. Kiên quyết loại bỏ các chi phí không chính thức với quyết tâm nỗ lực, tập trung cải thiện điểm các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng, điểm số DDCI của huyện giai đoạn 2022-2025. Phấn đấu tăng điểm, tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng của các chỉ số đánh giá chất lượng điều hành và chỉ số có tác động, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

- Tập trung rà soát cơ chế chính sách, chuẩn bị tốt các chương trình dự án làm cơ sở thu hút, kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của huyện.

b) Phát triển các thành phần kinh tế: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nghiên cứu hướng dẫn, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Hoàn tất việc giải thể, chấm dứt tồn tại các HTX không hoạt động, chỉ tồn tại trên hình thức.
 1.5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo các Chỉ thị, hướng dẫn Bộ ngành TW và của tỉnh. Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đâu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư theo hướng đầu tư tập trung, có trọng điểm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư công đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công hằng năm. Chủ động, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

- Đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán dự án, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ những năm trước nhưng chưa quyết toán; đề xuất tháo gỡ kịp thời các khó khăn về thủ tục thanh quyết toán vốn theo thẩm quyền quyết định của UBND huyện; đề xuất biện pháp, hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư còn tồn đọng nhiều công trình chậm quyết toán; phối hợp với cơ quan thanh toán đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện thủ tục thu hồi vốn tạm ứng, nộp NSNN số vốn đã thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

- Nâng cao năng lực quản lý của các chủ đầu tư, ban QLDA, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án. Thực hiện, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị liên quan đến giải quyết các thủ tục đầu tư, giải ngân, quyết toán vốn đế đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân các dự án.

- Tích cực tuyên truyền phố biến chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm trong thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân như giao thông, thủy lợi cấp nước để từng bước tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Xây dựng quy chế quản lý, vận hành duy tu các công trình hạ tầng khu vực nông thôn nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, cấp nước theo hướng huy động sự đóng góp bằng ngày công lao động tham gia quản lý duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo phát huy hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ công trình.

1.6. Tài chính - Ngân hàng

- Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa bàn. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu theo kế hoạch để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng của huyện. Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đât đai năm 2013, đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào ngân sách nhà nước.

- Chủ động, kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đúng quy định. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện rà soát nợ xấu của các khoản vay đảm bảo không vượt quy định.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo

- Thực hiện tốt công tác phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động XKLĐ. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghịệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường việc hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. 
- Tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; khuyến khích người nghèo nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, khuyến nông - lâm - ngư, tiêu thụ sản phẩm... phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

2.2. Giáo dục - Đào tạo

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Tăng cường các điều kiện bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức bếp ăn tập thể; bảo đảm an toàn trường học nhất là học sinh nội trú, bán trú; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. 
2.3. Dân số - Y tế - Trẻ em - Xã hội

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Y tế theo quy định. Tập trung đào tạo bác sĩ các chuyên khoa, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn về Chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khoẻ tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, nhất là tăng cường điều tra, giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh không để dịch lớn xảy ra; củng cố nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cường công tác sàng lọc trước sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc, vật tư hoá chất, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động của các mục tiêu chương trình y tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư hợp lý trang thiết bị y tế cho các đơn vị thuộc hệ khám chữa bệnh, phòng bệnh, trạm y tế xã từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải các hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

· Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Điện Biên đến năm 2025 đã được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma tuý và các hình thức cai nghiện, tổ chức điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, cũng như cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nâng cao hiệu quả giải quyết một số vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy.

2.4. Văn hoá, thể thao và thông tin truyền thông

- Tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án thuộc Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955 - 28/9/2025) và thành lập huyện Tủa Chùa (18/10/1955 - 18/10/2025). Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng cao; duy trì và phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho người dân, thu hút số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; đẩy mạnh và phát triển thể thao thành tích cao. 
- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phát thanh - truyền hình cấp cơ sở; Đầu tư đổi mới nội dung, chương trình phát thanh - truyền hình địa phương, mở rộng dịch vụ truyền hình trả tiền tại các địa bàn có điều kiện. Tăng cường hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn tiếp cận với dịch vụ phát thanh, truyền hình. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền góp phần triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng và phong phú của nhân dân.

2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực  phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán sản xuẩt của địa phương; chú trọng quản lý chất lượng đào tạo theo đầu ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đổi mới giáo dục.

- Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực. 

3. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP gẳn với xây dựng thương hiệu và bảo tồn một số sản phẩm đặc sản địa phương; phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi giá trị bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, văn hoá truyền thống gắn liền với việc quảng bá, phát triển du lịch. Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm cơ sở triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm soát tốt việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất đáp ứng nhu cầu tái định cư các dự án và bố trí đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân và đấu giá đất tạo nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong đó tập trung quản lý khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; nâng cao năng lực cảnh báo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng xấu, ngày càng phức tạp.

4. Công tác tư pháp, xây dựng chính quyền và thanh tra, phòng chống tham nhũng

- Chủ động đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu thẩm định, xây dựng ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ Tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030 sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 
- Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, cơ quan trong công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại kéo dài, các lĩnh vực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là vê quản lý đất đai. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

5. Cải cách hành chính
- Tăng cường phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa mức độ tuyên truyền về CCHC. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quann, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện triển khai hiệu quả những kế hoạch, mục tiêu đề ra trong giai đoạn, trong năm 2023. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào trong công tác cải cách thể chế nói riêng, và cải cách hành chính nói chung. Tăng cường kiểm tra công vụ; kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất ượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong việc thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Niêm yết công khai đầy đủ, thường xuyên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại, kiến nghị về TTHC. Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ bưu chính công ích. Giữ vững, nâng dần chỉ số hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

- Cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước. Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng và bổ nhiệm theo hướng công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng với từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan tuyển dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kỷ luật hành chính. Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, ban ngành của các địa phương.

- Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đối mới phương thức điều hành của các cơ quan hành chính theo hướng mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin. Cải tiến, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
6. Công tác dân tộc, tôn giáo

- Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ mục tiêu giao. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất với các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Luật tôn giáo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; tiếp tục rà soát, đăng ký hoạt động các điểm nhóm tôn giáo theo quy định. Chủ động phòng ngừa, làm thât bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

- Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác tôn giáo.

7. Các chương trình dự án trọng điểm

- Tập chung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đặc biệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, đất đai để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo quyết định phê duyệt. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư đầu tư các dự án có tiềm năng, triển vọng như các dự án về Thuỷ điện, điện gió trồng rừng kết hợp điện sinh khối...

8. Quốc phòng - an ninh

- Tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập theo kế hoạch; chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc ở địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; làm tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ.


9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, sự phối hợp vói Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện; phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ


- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. Bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, kịp thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh;


-  Chủ động thông tin định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tăng cường giám sát không gian mạng để loại bỏ các thông tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật. Thực hiện tốt sự phối họp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; ước thực hiện cả năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;

- Sở KH&ĐT;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;

- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lường Tuấn Anh


� Lúa xuân gieo cấy 582/590 ha (đạt 98,64% kế hoạch); năng suất đạt 62,21 tạ/ha, sản lượng đạt 3.620,11 tấn (đạt 98,43% kế hoạch); Lúa mùa gieo cấy 1.177/2.054 ha (đạt 57,3% kế hoạch); dự kiến hoàn thành gieo cấy trong tháng 7/2023; Lúa nương gieo trồng 1.336/1.386 ha (đạt 96,39% kế hoạch giao).


� Ngô xuân gieo trồng 133 ha (đạt 100% kế hoạch), năng suất đạt 19,8 tạ/ha, sản lượng đạt 263,34 tấn (đạt 100% kế hoạch giao);  Ngô mùa: gieo trồng 5.030 ha (đạt 100% kế hoạch).





� Đàn trâu 15.960 con (đạt 99,04% kế hoạch); đàn bò 5.249 con (đạt 106,67% kế hoạch); đàn lợn 49.210 con (đạt 98,54% kế hoạch); đàn dê 17.435 con (đạt 102,89% kế hoạch); đàn ngựa 476 con (đạt 107,45% kế hoạch); đàn gia cầm 276.370 con (đạt 97,17% kế hoạch).


� 5.100 liều vắc xin nhiệt thán, 10.300 liều vắc xin Tụ huyết trùng,; 11.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 3.000 liều vắc xin dại;


� 01 vụ khai thác rừng tại xã Tủa Thàng với 3,811m3, 14 vụ phá rừng với diện tích 44.464m2 (xã Tủa Thàng 03 vụ với diện tích 1.959 m2; Tả Sìn Thàng 01 vụ với diện tích 6.300 m2; Sín Chải 8 vụ với diện tích 34.290 m2; Mường Báng 01 vụ với diện tích 1.420 m2; Mường Đun 01 vụ với diện tích 495 m2), 15 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 08 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.


� Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về Danh mục định hướng các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn lĩnh vực nông nghiệp sử dụng nguồn vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 21/2/2023 về Danh mục định hướng các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trung hạn lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.


� Hợp tác xã: Linh Hồng Việt, Đức Chính, Quyết Tiến, Dịch vụ nông nghiệp thị trấn, nông nghiệp Huổi Trẳng.


� 15 ha lúa tại thị trấn, các xã: Mường Báng, Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thàng, 351 ha ngô tại xã: Mường Đun, Sính Phình, Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình  bị ảnh hưởng trên 70% khó có khả năng khắc phục được; 3,86 ha cây đào tại xã Tả Phìn; 2,89 ha cây quế tại xã Huổi Só bị thiệt hại 100%. Đến nay người dân đã chủ động trồng dặm bổ sung lại các diện tích cây ngô bị ảnh hưởng do hạn hán.


� Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1833/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025. 


� Mầm non: 14 trường, 239 nhóm, lớp, 5.873 trẻ, trong đó: Nhà trẻ 53 nhóm, 1.281 trẻ, mẫu giáo 186 lớp, 4.592 trẻ; tiểu học 13 trường, 296 lớp, 8.420 học sinh; trung học cơ sở 10 trường và 02 trường THPT có học sinh trung học cơ sở 138 lớp, 5.046 học sinh; THPT 04 trường, 47 lớp, 1.720 học sinh; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với 03 lớp bổ túc THPT, 64 học viên.  


� Mầm non tăng 08 trẻ (05 trẻ chuyển đến, 03 trẻ huy động ra lớp), tiểu học giảm 22 học sinh (chuyển đến 09 học sinh, chuyển trường đến địa phương khác 31 học sinh), THCS giảm 67 học sinh (bỏ học 49 học sinh, chuyển trường đến địa phương khác 20 học sinh, chết 02 học sinh, chuyển đến 04 học sinh), THPT giảm 110 học sinh (bỏ học 76 học sinh, chuyển trường đến địa phương khác 23 học sinh, 11 học sinh học tại các trường chuyên nghiệp hoặc không đăng ký nhập học), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên giảm 04 học viên (bỏ học).  


� Chương trình văn nghệ đón xuân xuân Quý Mão năm 2023, chương trình giao lưu văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023; giải cầu lông mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023; Hội thi chọi dê và biểu diễn khèn mông tại xã Xá Nhè; 


�Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 về thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 13/02/2023 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” năm 2023; Tham dự các nội dung trong khuân khổ Lễ hội Hoa ban và ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII năm 2023. Kết quả đạt giải A nội dung thi Không gian văn hóa vùng cao, Người đẹp Tủa Chùa đạt giải Người đẹp có gương mặt khả ái; giải C Hội thi ẩm thực Hương sắc Điện Biên; 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C các nội dung văn hóa, văn nghệ; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba các nội dung thi đấu thể thao.


� Tuyên truyền:  Mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023;  hội xuân xã Xá Nhè ; 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hiến máu tình nguyện năm 2023; Lễ Giao nhận quân năm 2023; Lễ hội Hoa Ban và ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thức VII năm 2023; ngày Giải phóng Miền nam 30/4-01/5/2023, kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân và bắn pháo hoa tại huyện; an toàn giao thông, đề án 06; thay đổi thông tin sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023…


� Kết quả đạt Giải C - Câu truyện thông tin tổng hợp, giải B - Tuyên truyền xe thông tin lưu động; giải B - Màn chào hỏi; giải C - Tuyên truyền ảnh; giải tuyên truyền viên xuất sắc; giải Khuyến khích toàn đoàn.


�  Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao 49.793 triệu đồng, đã giải ngân 9.017,475 triệu đồng (đạt 18,11% kế hoạch vốn giao); Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 62.328,442 triệu đồng, trong đó dự toán chuyển nguồn năm trước sang 9.208,442 triệu đồng, đã giải ngân 7.820,676 triệu đồng (đạt 12,55% kế hoạch vốn giao). Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 18.500 triệu đồng, đã giải ngân 13.224,642 triệu đồng (đạt 71,48% kế hoạch vốn giao).  Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giao 70.000 triệu đồng, đã giải ngân 47.782,448 triệu đồng (đạt 68,26% kế hoạch vốn giao).  Chương trình ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La: Kế hoạch vốn giao 71.531 triệu đồng, đã giải ngân 16.225,037 triệu đồng (đạt 22,68% kế hoạch vốn giao). Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao 200 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.


	� Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


� Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 kiện toàn Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 11/01/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; Kế hoạch số 366/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 về kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023; Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2023.


� 92 công chức cấp huyện, 1.118 viên chức sự nghiệp giáo dục, 86 viên chức sự nghiệp khác, 67 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.


� 01 Phó Trưởng phòng và 02 Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học, 02 Trưởng phòng và tương đương; 02 Phó Trưởng phòng; 08 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đơn vị trường học, 03 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học và 01 Giám đốc Ban QLDA các công trình.


� 05 viên chức Tài chính - Kế toán các đơn vị trường học; 07 viên chức các đơn vị trường học; 01 viên chức sự nghiệp khác.


� Kế hoạch để thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Kế hoạch thực hiện tiểu Dự án 1 Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tiểu Dự án 3 Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.


� Đuối nước 01 vụ, chết bị thương 01 người; tai nạn 01 vụ, bị thương 01 người.  
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